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[bookmark: _GoBack]Tiết 39:            BÀI 35:    MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống.
- Trình bày được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật.
- Trình bày được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn.
- Nêu được các khái niệm: nơi ở, ổ sinh thái…
- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.
- Liên hệ, vận dụng giải thích một số hiện tượng liên quan.
     2. Kỹ năng: 	
- Quan sát: Học sinh quan sát hình ảnh, video, mẫu vật, mô tả được đặc điểm môi trường sống và tác động của các nhân tố sinh thái của môi trường lên cơ thể sinh vật.
- Làm việc theo nhóm.
3. Thái độ:
 - Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
4. Đinh hướng phát triển năng lực:
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh	
1.  Chuẩn bị của giáo viên:
 - Phiếu học tập.
 - Hệ thống các câu hỏi
 - Tranh ảnh 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
* Đọc thông tin sách giáo khoa bài 35, sưu tầm, tìm hiểu thông tin về môi trường, các nhân tố sinh thái.
III. Chuỗi các hoạt động học:
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cá sống trong hồ, ao chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào ?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên học sinh trả lời 
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Giáo viên chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Từ đó vào bài MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh trả lời câu hỏi

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh trả lời các câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến bổ sung.





	














	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi nhóm tìm hiểu kiến thức theo nội dung được phân công 
- Nhóm 1và 2: tìm hiểu nội dung phần môi trường sống của sinh vật.
 + Môi trường sống là gì? Lấy ví dụ.
 + Các loại môi trường sống của sinh vật?
 + Tác động của môi trường sống đến sinh vật và ngược lại.
- Nhóm 3 và 4 tìm hiểu các nhân tố sinh thái.
 + Nhân tố sinh thái là gì?
 + Nhân tố sinh thái của môi trường đượ chia thành mấy nhóm? Lấy ví dụ.
- Nhóm 5 và 6  tìm hiểu nội dung giới hạn sinh thái.
 + Giới hạn sinh thái là gì? Lấy ví dụ cụ thể để phân tích giới hạn sinh thái.
- Nhóm 7 và 8  tìm hiểu ổ sinh thái
 + Ổ sinh thái là gì?
 + Phân biệt nơi ở và ổ sinh thái.
GV theo dõi và giúp đỡ học sinh.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện nhóm 1 hoặc 2  lên trình bày kết quả hoạt động học của nhóm.
- Gv đặt câu hỏi:
 + Nếu môi trường bị biến đổi thì sinh vật còn tồn tại được hay không? Ví dụ?
 - GV xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.







- GV gọi đại diện nhóm 3 hoặc 4 lên trình bày kết quả hoạt động học của nhóm.
- Gv đặt câu hỏi:
+ Các nhân tố sinh thái tác động đồng thời đến sinh vật hay tác động riêng lẻ?
- GV xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.




- GV gọi đại diện nhóm 5 hoặc 6  lên trình bày kết quả hoạt động học của nhóm.
- GV xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.


- GV gọi đại diện nhóm 7 hoặc 8  lên trình bày kết quả hoạt động học của nhóm.
+ Tại sao nhiều loài chim có thể sống cùng trên 1 cây? Có phải các loài này có cùng 1 ổ sinh thái hay không?
…
- GV xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.

- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các thành viên trong nhóm  nhận và thực hiện nhiệm vụ trước khi đến lớp.
- Nhóm trưởng đôn đốc nhắc nhở các thành viên làm việc.





















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện nhóm được gọi lên trình bày sản phẩm của nhóm.
- Các học sinh khác chú ý lắng nghe.
- Các nhóm đặt câu hỏi để làm rõ nội dung hoặc các vấn đề còn thắc mắc.
- Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi của các nhóm khác và giáo viên.





- Đại diện nhóm được gọi lên trình bày sản phẩm của nhóm.
- Các học sinh khác chú ý lắng nghe.
- Các nhóm đặt câu hỏi để làm rõ nội dung hoặc các vấn đề còn thắc mắc.
- Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi của các nhóm khác và giáo viên.


- Nhóm đại diện lên trình bày. Các nhóm còn lại bổ sung và đặt câu hỏi.
- Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của nhóm khác.


- Đại diện nhóm được gọi lên trình bày sản phẩm của nhóm.
- Các học sinh khác chú ý lắng nghe.
- Các nhóm đặt câu hỏi để làm rõ nội dung hoặc các vấn đề còn thắc mắc.
- Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi.
	I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái :
1. Môi trường sống:
- Môi trường sống là tất cả các nhân tố bao quanh sinh vật, có tác động tực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
- Các loại môi trường sống: 
+ Môi trường trên cạn: mặt đất và khí quyển là nơi sống phần lớn các loài sinh vật cạn
+ Môi trường nước: nước mặn, nước ngọt, nước lợ là nơi sống của sinh vật thủy sinh 
+ Môi trường đất: gồm các lớp đát khác nhau là nơi sống của sinh vật trong đất
+ Môi trường sinh vật:gồm động vật, thực vật và con người là nơi sống của sinh vật kí sinh, cộng sinh 
.

2. Nhân tố sinh thái:
- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố trong môi trường sống tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật.
- Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
- Các loại nhân tố sinh thái: 
+ Nhân tố vô sinh: bao gồm tất cả các yếu tố không sống có ảnh hưởng đến cơ thể sinh vật như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, đất, đá v.v...
+ Nhân tố hữu sinh : bao gồm các cơ thể sống tác động lên cơ thể sinh vật, trong đó nhân tố con người làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của njieeuf sinh vật






II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI:
1. Giới hạn sinh thái:
Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển được.
* Khoảng thuận lợi: Là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
* Khoảng chống chịu: Là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
2. Ổ sinh thái:
Khái niệm: Ổ sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
Nơi ở: Nơi ở chỉ là nơi cư trú


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:
 + Tại sao con người thường nuôi cùng nhiều loài cá trong một ao?
 + Tai sao lại xen canh cây trồng? 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên vài học sinh lên trình bày kết quả hoạt động học.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.



2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh được gọi lên trình bày nội dung.
- Các học sinh khác có ý kiến bổ sung.

	



	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh quan sát các hình ảnh về thực trạng môi trường hiện nay, khai thác các nguồn tài nguyên,… và trả lời các câu hỏi:
  + Nhận xét thực trạng của môi trường sống hiện nay và nêu ảnh hưởng của nó đến đời sống của các sinh vật. 
  + Em hãy đưa ra các giải pháp để giảm thiểu ô nhiểm môi trường.
- Yêu cầu học sinh đề xuất các ý tưởng các biện pháp kĩ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để có năng xuất cao. 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm.
- Mời ngẫu nhiên các học sinh đưa ra các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường ý kiến đề xuất trong chăn nuôi, trồng trọt.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.







2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các thành viên khác bổ sung.

	









	
Tiết 40:        BÀI 36:    QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ          TRONG QUẦN THỂ
I. Mục tiêu của bài:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học)
- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể : quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. 
- Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.
2. Kỹ năng: 	
 - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa dựa trên kiến thức thực tế.
3. Thái độ:
 - Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
 4. Đinh hướng phát triển năng lực:
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.  Chuẩn bị của giáo viên:
- Hình 36.1-3, bảng 36 SGK, bảng 36 SGV và 1 số hình ảnh sưu tầm .
-  Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh: 
 - Tìm hiểu nội dung bài 36: 
III. Chuỗi các hoạt động học:
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu mỗi học sinh sưu tầm tranh ảnh về một quần thể sinh vật. (Trong tự nhiên hoặc quần thể vật nuôi)
- Nộp cho giáo viên trước khi học bài mới.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Lựa chọn sản phẩm HS đã nộp (kể cả sản phẩm đúng và sản phẩm k đạt yêu cầu) 
Có phải tất cả các ví dụ trên đều là quần thể?
Để hiểu rõ quần thể sinh vật là gì? QT được hình thành như thế nào? Và các cá thể trong quần thể có mqh ra sao?  Bài học
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh độc lập tìm hiểu bài học và sưu tầm hình ảnh về các quần thể sinh vật 



2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Nộp sản phẩm cho GV trước khi đến lớp.






	












	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 nhóm (mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí).
- ?Trong các ví dụ vừa được quan sát: Cá dưới nước; Chim trong rừng; Tổ ong; Các con gà trong lồng; đàn bò nông trại, nấm mốc trên cục cơm ở trên thì đâu là quần thể sinh vật 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện nhóm 1,2 ghi kết quả lên bảng.
- GV chỉ định đại diện các thành viên trong các nhóm còn lại nhận xét.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
- Kết luận, chuẩn xác kiến thức.


II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ:
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:
+ Quan sát hình vẽ SGK và kiến thức thực tế, để rút ra đặc điểm và ý nghĩa sinh thái của các mối quan hệ hỗ trợ.
+ Quan sát hình vẽ SGK và kiến thức thực tế, để rút ra đặc điểm và ý nghĩa sinh thái của các mối quan hệ cạnh tranh.

	Mối quan hệ
	Đặc điểm
	Ý nghĩa sinh thái
	Ví 
dụ

	Hỗ trợ
	
	
	

	Cạnh tranh
	
	
	


2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:



- Thảo luận, thống nhất phương án trả lời.





2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các nhóm ghi kết quả trên bảng.
- Đai diện nhóm: 3, 4 lần lượt nhận xét câu trả lời của nhóm 1,2












1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS tự nghiên cứu và hoàn thành phiếu học tập.
















2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

	I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN THỂ:


1. Khái niệm về quần thể:
- Tập hợp các cá thể cùng một loài.
- Có không gian và thời gian sống xác định.
- Có khả năng sinh sản và tạo thành thế hệ mới.
VD: 








2. Quá trình hình thành quần thể: 
(Hướng dẫn HS tự đọc, tự nghiên cứu)





II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ:
(Hướng dẫn HS tự đọc, tự nghiên cứu)





















	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận, hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời từng câu một.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS trả lời.
- Phân tích các phương án.
- Hướng dẫn phương pháp làm bài trắc nghiệm
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận phiếu câu hỏi và thảo luận nhóm để thống nhất phương án lựa chọn.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Trả lời.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	



	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Hiện tượng nhện cái ăn nhện đực sau khi giao phối thuộc mqh nào?
? Mqh đối kháng xuất hiện khi nào?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác nhận xét.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Thảo luận và trả lời





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời.
- HS tự ghi kiến thức đã hoàn thiện.

	
Ngoài ra, giữa các cá thể trong quần thể có mqh đối kháng và ăn thịt đồng loại



ĐÁP ÁN PHT
	Mối quan hệ
	Đặc điểm
	Ý nghĩa sinh thái
	Ví dụ

	Hỗ trợ
	Các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản...

	- Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định
- Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường,
- Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của cá thể (hiệu quả nhóm)
	- Hiện tượng nối liền rễ giữa các cây thông
 - Chó rừng thường quần tụ từng đàn

	Cạnh tranh
	Khi mật độ cá thể của QT tăng lên quá cao, nguồn sống của mt không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong qt  các cá thể tranh giành nhau thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác; các con đực tranh giành con cái. 
	- Làm cho số lượng và phân bố của cá thể trong QT được duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống và ko gian sống,
- Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của QT.
	- Thực vật :cạnh tranh về nguồn sáng và dinh dưỡng, những cá thể yếu bị đào thải ( hiện tượng tự tỉa thưa)
- Động vật: Dọa nạt nhau bằng tiếng hú, các động tác thậm chí đánh nhau...đặc biệt vào mùa sinh sản




[bookmark: _gjdgxs]Tiết 41: 	BÀI 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Nêu được các đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể sinh vật, lấy được ví dụ minh họa:
- Nêu được khái niệm mật độ cá thể của quần thể sinh vật.
- Biết được các kiểu phân bố cá thể trong quần thể.
- Nêu được khái niệm tỉ lệ giới tính và biết được các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính.
- Biết được các nhóm tuổi chủ yếu trong quần thể.
- Hiểu được ý nghĩa của việc nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của quần thể trong thực tế sản xuất, đời sống.
[bookmark: _Toc413575173]2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, vận dụng.	
- Rèn luyện kĩ năng khai thác kiến thức trong kênh hình.
- Rèn luyện kỹ năng sống: Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày trước lớp, tìm kiếm và xử lí thông tin, kỹ năng giao tiếp.
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm và làm việc độc lập với sách giáo khoa.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm khi trình bày.
- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ được thông tin cần thiết trên Internet và sử dụng môi trường tương tác trên mạng.
3. Thái độ
-  Tạo được niềm tin và hứng thú trong học tập bộ môn, đam mê tìm tòi nghiên cứu khoa học.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài động vật, ứng dụng vào trong thực tế chăn nuôi và sản xuất, khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Đề xuất được cách sống hòa nhập cộng đồng: tôn trọng, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
4. Định hướng phát triển năng lực:
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: 
- Phiếu học tập : 
2. Học sinh: 
- Bảng nhóm, bút lông.
- Thảo luận nhóm: phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, lập nhóm trưởng, thư ký
- Báo cáo kết quả tìm hiểu theo hệ thống câu hỏi.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên : Toàn lớp lắng nghe và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:
? Để phân biệt các quần thể khác nhau của cùng loài thì căn cứ vào những đặc điểm nào?
? Những đặc điểm khác nhau đó được gọi là gì?
? Vậy quần thể có những đặc trưng cơ bản nào?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:




- Hs thảo luận và trả lời các câu hỏi

	


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu cá nhân học sinh trả lời câu hỏi.
- Nhận xét câu trả lời của các em 
- Chốt lại gồm các đặc trưng có bản của quần thể theo SGK.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Mỗi cá nhân trình bày.

	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên đưa ra một số ví dụ:
+ Quần thể người nam /nữ = 1:1
+  Quần thể chim bồ câu trống/mái = 1:1
? Tỉ lệ nam/nữ hay tỉ lệ trống/ mái từ các ví dụ trên được gọi là gì?

? Khi nghiên cứu tỉ lệ giới tính giúp ích gì cho người chăn nuôi?

? Sự thay đổi tỉ lệ giới tính chịu tác động của những nhân tố nào?


	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh phân tích các ví dụ



- Từ các ví dụ liên hệ thực tế để trả lời.







	1. Tỉ lệ giới tính


- Khái niệm:

 Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số cá thể đực và cái trong quần thể.
- Tỉ lệ giới tính thay đổi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: 
+ Tỉ lệ tử vong không đều giữa cá thể đực và cái.
+ Điều kiện sống của môi trường: mùa sinh sản, nhiệt độ.
+ Đặc điểm sinh sản và tập tính đa thê của loài.
+ Đặc điểm sinh lí và tập tính của sinh vật.
+ Điều kiện dinh dưỡng của các cá thể …


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Cho các nhóm dán bảng phụ lên.
- GV chọn bất kỳ một nhóm trình bày nội dung của nhóm mình.
- Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung.
- GV chốt kiến thức.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	

	II. Nhóm tuổi:

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Dựa vài khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể có thể chia thành mấy nhóm tuổi?
? Có những dạng tháp tuổi nào? 
? Người ta còn phân chia cấu trúc tuổi thành những nhóm nào?
? Trong thực tiễn nghiên cứu nhóm tuổi giúp chúng ta điều gì?


	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Cá nhân nghiên cứu trước ở nhà và mang kết quả đến trong giờ học
- Thảo luận nhóm và ghi đáp án vào bảng phụ
	II. Nhóm tuổi:
- Có 3 nhóm tuổi chủ yếu:
+ Trước sinh sản.
+ Sinh sản.
+ Sau sinh sản
· -Người  ta còn chia cấu trúc tuổi của quần thể thành :
· + Tuổi sinh lí
· + Tuổi sinh thái
· + Tuổi quần thể
* Ứng dụng:
Giúp cho chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi cá nhân trình bày
- Cho các bạn khác đóng góp ý kiến.

- GV nhận xét và đưa ra kiến thức:
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Gọi cá nhân trả lời câu hỏi.
- Các bạn khác nghe trình bày và đóng góp xây dựng kiến thức.
	

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV đưa một số hình và đưa ra ví dụ cụ thể về mật độ dân số của nước ta, mất độ cá nuôi trong ao, mật độ cây thông.
GV cho học sinh trả lời một số câu hỏi sau.
? Từ các ví dụ trên hãy phát biểu khái niệm mật độ cá thể của quần thể.
? Nếu ta thả nhiều cá lóc vào ao nuôi cá làm mật độ cá tăng quá mức thì điều gì sẽ xảy ra?

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Hs quan sát và thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời

	III. Mật độ cá thể của quần thể:
-  Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.
- Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản tử vong của cá thể.


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi cá nhân trình bày
- Gv chốt kiến thức 
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Cá nhân trình bày, nhóm khác bổ sung.

	

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Có mấy kiểu phân bố cá thể trong quần thể? Kiểu phân bố nào là hiệu quả nhất?
? Em có nhận xét gì về đặc điểm của các cá thể ở mỗi nhóm?

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Nhóm thảo luận và tìm ra câu trả lời.

	   IV. Sự phân bố cá thể của quần thể:
Có 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể:
- Phân bố theo nhóm: Hỗ trợ nhau qua hiệu quả nhóm.
- Phân bố đồng đều: Góp phần làm giảm cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
- Phân bố ngẫu nhiên: Tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu các nhóm trình bày quan điểm.
- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức: 
+ Phân bố theo nhóm là phổ biến nhất.
+ Các cá thể tập trung thành từng nhóm nơi có điều kiện tốt nhất.
+ Sự phân bố các cá thể trong gian tạo thuận lợi  cho các cá thể khai thác tối ưu nguồn sống trong những môi trường khác nhau.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Các nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi,
- Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung cho câu trả lời.

	

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu cá nhân HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
(PHT)
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi ngẫu nhiên HS trả lời, gọi HS khác nhận xét
- GV chốt kiến thức

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS độc lập suy nghĩ


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV
	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các vấn đề:

Câu hỏi 1: Ở Việt Nam do hủ tục trọng nam khinh nữ mà vấn đề gì sẽ xảy ra?
Câu hỏi 2: Nếu chúng ta không thực hiện tốt dân số KHHGĐ thì 
sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm về nhà nghiên cứu
- Học sinh phân tích được các vấn nạn và hậu quả của vấn đề này. 

	





	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu học sinh tổng hợp sản phẩm của nhóm, gởi qua mail của lớp, báo cáo ở tiết sau thông qua kiểm tra bài cũ.
GV nhận xét đánh giá sản phẩm của các nhóm.

	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
Các thành viên trong nhóm tập hợp thành bài hoàn chỉnh và báo cáo
	






Câu 1: Khi nói về tuổi quần thể và tuổi cá thể, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.
B. Mỗi quần thể có một cấu trúc tuổi đặc trưng và không thay đổi.
C. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cs thể trong quần thể.
D. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể trong quần thể.
Câu 2: Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố ngẫu nhiên là
A. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
B. sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
D. các cá thể hỗ trợ lần nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.
Câu 3: Một quần thể gồm 3 nhóm tuổi sinh thái: nhóm trước sinh sản, nhóm đang sinh sản và nhóm sau sinh sản. Quần thể sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm tuổi nào?
A. trước sinh sản và sau sinh sản.                        B.  đang sinh sản và sau sinh sản.
C. trước sinh sản và đang sinh sản.                     D.  đang sinh sản.  
Câu 4: Trong thực tế, khi đánh bắt cá toàn cá con  thì cần phải
A. tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ.	
B. dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.
C. hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái.		
D. tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định
Câu 5: Đối với quần thể người, có bao nhiêu đặc trưng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống, đến chính sách kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trong các yếu tố sau:
(1) Tỉ lệ giới tính	(2) Thành phần nhóm tuổi		(3)Diện tích đất
(4) Khối lượng tài nguyên		(5) Tỉ lệ sinh, tử
A. 2.			B.3.				C.4.			















Tiết 42: Bài 38: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT (tt)
I. MỤC TIÊU
   1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm kích thước quần thể, sự dao động kích thước quần thể và những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể.
- Nêu được sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.
   2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
   3. Thái độ
- Đề xuất được những biện pháp bảo vệ quần thể, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
- Có được nhận thức đúng về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.  
   4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
 1. Giáo viên: - Hình 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 SGK phóng to, tranh quần thể voi, gà rừng, kiến, gỗ lim.
- PHT 1: “ Sự dao động kích thước quần thể”
	
	Kích thước tối thiểu
	Kích thước tối đa

	Khái niệm
	Là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
	Là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

	Đặc điểm
	Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu quần thể sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong.
	Nếu kích thước quá lớn quần thể sẽ điều chỉnh theo hướng  giảm.


	Nguyên nhân suy giảm
	- Số lượng cá thể trong quần thể ít, sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với sự thay đổi của môi trường.
- Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực cái ít.
- Số lượng cá thể ít nên sự giao phối gần thường xảy ra đe doạ sự tồn tại của quần thể.
	Kích thước quá lớn: cạnh tranh giữa các cá thể, ô nhiễm, bệnh tật…tăng cao, dẫn đến một số cá thể di cư ra khỏi quần thể và mức tử vong cao.


- PHT 2: “ Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật”
	
	Khái niệm
	Yếu tố phụ thuộc

	Mức độ sinh sản
	Là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian.
	- Số lượng trứng (con non)/ lứa đẻ.
- Số lứa đẻ của một cá thể cái trong đời.
- Tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể.
- Tỉ lệ đực/cái của quần thể.

	Mức độ tử vong
	Là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian.
	-Trạng thái của quần thể.
- Các điều kiện sống của môi trường (sự biến đổi bất thường của khí hậu, bệnh tật, lượng thức ăn có trong môi trường, số lượng kẻ thù, mức độ khai thác của con người).

	Mức độ phát tán
	Xuất cư
	Là hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể của mình chuyển sang sống ở quần thể bên cạnh hoặc di chuyển đến nơi ở mới.
	Quần thể cạn kiệt nguồn sống, nơi ở chật chội, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể gay gắt -> xuất cư tăng cao.

	
	Nhập cư
	Là hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể.
	Quần thể có điều kiện sống thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào…xuất cư ít diễn ra, nhập cư không gây ảnh hưởng rõ rệt đến quần thể.


2. Học sinh: Tự nghiên cứu bài ở nhà
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-   GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn (2 HS) về kết quả của sự chuẩn bị bài ở nhà và trả lời câu hỏi sau:
+ Vì sao quần thể tê giác Cát Tiên, quần thể bò xám Đông Dương bị tuyệt chủng?
+ Vì sao quần thể châu chấu ở châu Phi khi bùng phát với số lượng rất lớn thì sẽ bị duyệt vong?
+ Ngoài các đặc trưng cơ bản của quần thể đã học ở bài 37 thì quần thể còn có những đặc trưng nào nữa?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:


- Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi

	

- Vì:  Số lượng cá thể trong quần thể ít, sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với sự thay đổi của môi trường. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực cái ít. Số lượng cá thể ít nên sự giao phối gần thường xảy ra đe doạ sự tồn tại của quần thể.
- Nếu kích thước quá lớn, cạnh tranh giữa các cá thể cũng như ô nhiễm, bệnh tật tăng cao dẫn đến quần thể bị duyệt vong

	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu cá nhân học sinh trả lời câu hỏi.
- Nhận xét khả năng tự tìm hiểu của HS qua câu trả lời.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng tạo mâu thuẫn trong nhận thức để dẫn dắt đến mục hình thành kiến thức.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo sự hướng dẫn của GV.

	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	V. Kích thước của quần thể sinh vật.
    1. Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa.

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho HS quan sát một số tranh về quần thể voi, gà rừng, kiến, gỗ lim. Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi: Thế nào là kích thước quần thể?

- GV tiếp tục cho HS quan sát tranh và yêu cầu HS phân tích mối tương quan giữa số lượng cá thể trên đơn vị diện tích, kích thước cơ thể so với diện tích ở quần thể voi và quần thể kiến?
+ Nêu quy luật về sự tương quan giữa kích thước cơ thể và kích thước quần thể? 

- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí).
- GV yêu cầu:
+ Nhóm 1, 2  tìm hiểu  sự dao động kích thước của quần thể và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT: Thế nào là kích tối thiểu và kích thước tối đa của quần thể? Nêu ví dụ?
+ Nhóm 3, 4  tìm hiểu  sự dao động kích thước của quần thể và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT: Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu hoặc tăng lên trên mức tối đa sẽ gây nên hậu quả gì?
+ Nhóm 3, 4  tìm hiểu  sự dao động kích thước của quần thể và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT:  Nguyên nhân kích thước quần thể bị suy giảm? Kích thước quá lớn ảnh hưởng như thế nào đến quần thể? 
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi




- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi





- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại.









	V. Kích thước của quần thể sinh vật.
    1. Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa.
- Kích thước quần thể : Số lượng cá thể (hoặc sản lượng hay năng lượng) của quần thể. Có hai trị số kích thước quần thể : Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa 
* Quy luật về sự tương quan giữa kích thước cơ thể và kích thước quần thể.
Mỗi quần thể có kích thước đặc trưng. Những loài có kích thước cơ thể lớn thường có kích thước quần thể nhỏ và ngược lại, những loài có kích thước cơ thể nhỏ thường có kích thước quần thể lớn.



* Sự dao động kích thước của quần thể. 
(PHT 1)












	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của một trong 2 nhóm làm cùng nội dung trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV yêu cầu nhóm còn lại nhận xét.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trả lời.
- Thư kí nộp sản phẩm cho GV.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.

	

	2. Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật.

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí).
- GV yêu cầu:
+ Nhóm 1, 2  tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT:  Mức độ sinh sản là gì? Mức độ sinh sản phụ thuộc vào những yếu tố nào?
+ Nhóm 3, 4  tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT:  Mức độ tử vong là gì? Mức độ tử vong phụ thuộc vào những yếu tố nào?
+ Nhóm 5, 6  tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật và trả lời các câu hỏi sau để hình thành PHT:  Mức độ phát tán (Xuất cư, nhập cư) là gì? Mức độ phát tán phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của một trong 2 nhóm làm cùng nội dung trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV yêu cầu nhóm còn lại nhận xét.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.




- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại.










2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trả lời.


- Thư kí nộp sản phẩm cho GV.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.

	2. Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể sinh vật.
( PHT 2)


	VI. Tăng trưởng của quần thể sinh vật.
(Hướng dẫn HS tự đọc)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV hướng dẫn HS tự đọc qua các gợi ý sau:
- Yêu cầu HS quan sát hình 38.3:
? Sự khác nhau về hình dạng và điều kiện giữa đường cong tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và đường cong tăng trưởng thực tế?
? Tại  sao nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.









2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	VI. Tăng trưởng của quần thể sinh vật.

- Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường không bị giới hạn (điều kiện môi trường hoàn toàn thuận lợi) : Quần thể có tiềm năng sinh học cao tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J).
- Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn (điều kiện môi trường hoàn toàn thuận lợi) : Quần thể tăng trưởng giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S).

	VII. Tăng trưởng của quần thể người.(Hướng dẫn HS tự đọc)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV hướng dẫn HS tự đọc qua các gợi ý sau:
- Nêu hiểu biết của em về tăng trưởng dân số Việt nam và thế giới?
- Dân số thế giới đã tăng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời gian nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	VII. Tăng trưởng của quần thể người.
- Tăng trưởng của quần thể người : Dân số thế giới tăng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân làm chất lượng môi trường giảm sút.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS tái hiện kiến thức đã học để  trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập 
? So sánh đặc trưng của quần thể người với các quần thể sinh vật khác ?
?Tìm hiểu về nguyên nhân tuyệt chủng của một số loài sinh vật?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS trình bày quan điểm.
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức: 
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

-  HS xem lại kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời.
- HS nộp vở bài tập.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	












	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao cho các nhóm điều tra kích thước của một quần thể sinh vật ở địa phương và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể đó.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm về điều tra và phân tích một quần thể sinh vật cụ thể.
	





	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh tổng hợp sản phẩm của nhóm, gởi qua mail của giáo viên, GV nhận xét đánh giá sản phẩm của các nhóm.
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
- Các thành viên trong nhóm tập hợp thành bài hoàn chỉnh và báo cáo
	















Tiết 43:      BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm biến động số lượng cá thể, hiểu và trình bày được các hình thức biến động số lượng của quần thể, lấy ví dụ minh họa.
- Phân tích được nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể.
- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
- Nêu được trạng thái cân bằng của quần thể.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, vận dụng.	
- Rèn luyện kĩ năng khai thác kiến thức trong kênh hình.
- Rèn luyện kỹ năng  sống : Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày trước lớp, tìm kiếm và xử lí thông tin, kỹ năng giao tiếp.
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích kênh hình, kĩ năng hoạt động nhóm và làm việc độc lập với sách giáo khoa.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm khi trình bày.
- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ được thông tin cần thiết trên Internet và sử dụng môi trường tương tác trên mạng.
3. Thái độ
-  Tạo được niềm tin và hứng thú trong học tập bộ môn, đam mê tìm tòi nghiên cứu khoa học.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học.
- Đề xuất được cách sống hòa nhập cộng đồng: tôn trọng, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
4. Xác định các năng lực chính cần hướng tới của chủ đề:
4.1. Các năng lực chung:
4.1.1. Năng lực tự học:
- HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là:
+ Xác định khái niệm của biến động số lượng cá thể trong quần thể
+ Tìm hiểu một số ví dụ để từ đó phân biệt được biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ.
+ Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của một số quần thể cụ thể trong tự nhiên.
4.1.2. Năng lực giải quyết vấn đề:
- Tìm hiểu được nguyên nhân làm thay đổi số lượng cá thể trong quần thể.
4.1.3. Năng lực tư duy sáng tạo:
- HS đặt ra được nhiều câu hỏi về chủ đề học tập:
+ Vì sao số lượng cá thể của quần thể lại được điều chỉnh và chúng điều chỉnh như thế nào?
+ Để bảo vệ quần thể sinh vật quý hiếm trong tự nhiên thì chúng ta cần làm gì?
- Các kĩ năng tư duy:
+ Phân tích, đánh giá, suy luận.
4.1.4. Năng lực tự quản lý:
- Quản lí bản thân: Nhận thức được các tình huống tác động đến quá trình học tập của bản thân.
- Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề.
- Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ để hoàn thành chủ đề.
- Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập.
+ Hợp tác tích cực để hoàn thành chủ đề.
+ Nhóm báo cáo sản phẩm thảo luận.
4.1.5. Năng lực giao tiếp:
- Năng lực đặt câu hỏi phỏng vấn.
- Năng lực giao tiếp giữa các học sinh trong nhóm, với giáo viên và các học sinh trong lớp.
4.1.6. Năng lực hợp tác:
- Làm việc cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm.
- Làm việc với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực hiện chủ đề.
4.1.7. Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông:
- Sử dụng internet tìm kiếm thông tin liên quan.
- Trình bày báo cáo nghiên cứu bằng công nghệ thông tin.
- Sử dụng các phần mềm liên quan.
4.1.8. Năng lực sử dụng ngôn ngữ:
- Năng lực sử dụng tiếng việt.
- Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành.
- Sử dụng văn phong khoa học để viết báo cáo nghiên cứu.
- Sử dụng ngôn ngữ đối thoại, thảo luận, giải thích, thuyết trình.
II. Chuẩn bị phương tiện:
1. Giáo viên: 
2. Học sinh: 
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Biến động số lượng cá thể.(Hướng dẫn HS tự đọc, tự nghiên cứu)


	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV Hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:


? Thế nào là biến động số lượng cá thể?
VD1: Ếch nhái tăng số lượng vào mùa mưa
VD2: Rừng U Minh bị cháy năm 2002
-? Cho biết sự khác nhau về sự biến động số lượng quần thể trong hai ví dụ trên
- Hoàn thành PHT
	Biến động
	Theo chu kỳ
	Không theo chu kỳ

	Ví dụ
	
	

	Tính chất
	
	

	Nguyên nhân
	
	



	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:












	1. Khái niệm: biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể của quần thể














2. Biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ:


















	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	

	II. Nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể:
(Hướng dẫn HS tự đọc, tự nghiên cứu)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV Hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:
? Hãy hoàn thành bảng 39/sgk
? Dựa vào ví dụ cho biết có những nguyên nhân nào gây biến động số lượng cá thể của quần thể trong bảng?
? Dựa vào bảng đã hoàn thành cho biết nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh ảnh hưởng như thế nào đến biến động số lượng cá thể?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
















	1.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể.
a. Do thay đổi các nhân tố sinh thái vô sinh
- Nhiệt độ cao hoặc thấp quá gây chết hàng loạt động vật biến nhiệt.
- ĐK tự nhiên không thuận lợi thì sức sinh sản của cá thể giảm, con non sức sống kém.
b. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái hữu sinh
- Số lượng kẻ thù tăng dẫn đến số lượng con mồi giảm mạnh
- Sức sinh sản giảm, mức tử vong cao, sự phát tán của các cá thể dẫn đến số lượng của quần thể giảm
- Mật độ cá thể của quần thể tăng dẫn đến cạnh tranh nguồn sống, nơi ở gay gắt làm cho số lượng cá thể giảm mạnh

	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
	

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV Hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:
? Khi nào số lượng cá thể của quần thể tăng, khi nào số lượng cá thể của quần thể giảm?
? Quan sát tranh 39.3 phân tích và cho biết thế nào là trạng thái cân bằng của quần thể?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.


Cá nhân nghiên cứu trả lời
	2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
- Sự biến động số lượng cá thể của QT được điều chỉnh bởi sức sinh sản, tỉ lệ tự vong, xuất cư, nhập cư
+ Khi đk môi trường thuận lợi( hoặc số lượng cá thể của quần thể thấp )→ mức tử vong giảm, sức sinh sản tăng, nhập cư tăng→ tăng số lượng cá thể của QT
+  Khi đk môi trường khó khăn( hoặc số lượng cá thể của quần thể quá cao )→ mức tử vong tăng, sức sinh sản giảm, xuất cư tăng→ giảm số lượng cá thể của QT
3. Trạng thái cân bằng của quần thể
- Trạng thái cân bằng của quần thể : Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá thấp dẫn tới trạng thái cân bằng (trạng thái số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường).


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
	

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Câu hỏi 1: Khi khảo sát thực tế, người ta thấy số lượng cá thể của quần thể Hươu sao trong rừng đang bị giảm đi từng ngày. Có ý kiến cho rằng nên thả bổ sung thêm một số cá thể vào quần thể đó để quần thể này trở lại kích thước ban đầu với mật độ cá thể đông.
Theo em, giải pháp này có hợp lí không? Vì sao?


	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Nhóm thảo luận và tìm ra câu trả lời.




	


	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu các hs trình bày quan điểm.
- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức: 
	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Các nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi,
- Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung cho câu trả lời.

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Câu hỏi 1: vận dụng kiến thức đã học đưa ra biện pháp để tăng tỉ lệ sinh sản và giảm tỉ lệ tử vong nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi?
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm về nhà nghiên cứu
	





	2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu học sinh tổng hợp sản phẩm của nhóm, gởi qua mail của lớp, báo cáo ở tiết sau thông qua kiểm tra bài cũ.
GV nhận xét đánh giá sản phẩm của các nhóm.

	2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận 
Các thành viên trong nhóm tập hợp thành bài hoàn chỉnh và báo cáo
	















Chương II. QUẦN XÃ SINH VẬT
Tiết 44+45                                                    Bài 40:
 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức:
· Nêu được định nghĩa và lấy được ví dụ minh họa về quần xã sinh vật.
· Mô tả được các đặc trưng cơ bản của quần xã, lấy ví dụ minh họa cho các đặc trưng đó. 
· Phân biệt được các mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã và lấy được ví dụ minh họa cho các mối quan hệ đó.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên.
4. Đinh hướng phát triển năng lực: Học sinh có năng lực tự học, biết hợp tác với nhau trong học tập, phát triển năng lực giao tiếp, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống để bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
· Giáo viên: Phiếu học tập và các tranh hình 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 và các tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
· Học sinh: Nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ được giao.
III. Chuỗi các hoạt động học

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS:
?  Kể các loài sinh vật có trên cánh đồng lúa.
? Giữa các loài có mối quan hệ gì với nhau
.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi ngẫu nhiên HS trả lời
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS suy nghĩ độc lập 




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời 




	











	
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Tiết 1: khái niệm quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã
- Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
* Nhóm 1,2: nghiên cứu mục I.khái niệm quần xã, trả lời:
? quần xã là gì
? cho ví dụ quần xã.
* Nhóm 3: nghiên cứu mục II.1. đặc trưng về thành phần loài, trả lời:
? thành phần loài đặc trưng bởi yếu tố nào?
? quần xã phong phú, đa dạng thì có đặc điểm gì?
? Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng? Cho ví dụ
* Nhóm 4: nghiên cứu về đặc trưng sự phân bố cá thể trong không gian, trả lời:
? có mấy kiểu phân bố trong không gian?
? đối với quần xã rừng và biển, phân bố theo chiều thẳng đứng và chiều ngang được tính như thế nào?. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.













Tiết 2: mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Chia lớp thành 4 nhóm, phát PHT và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
* Nhóm 1: nghiên cứu mối quan hệ hỗ trợ. thảo luận nhóm, trả lời: 
? phân biệt quan hệ cộng sinh, hội sinh và hợp tác, cho ví dụ.
? đặc điểm chung trong mối quan hệ hỗ trợ.
* Nhóm 2,3: nghiên cứu mối quan hệ đối kháng, trả lời:
? phân biệt quan hệ cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm và sinh vật này ăn sinh vật khá. Cho ví dụ/
? đặc điểm chung trong mối quan hệ đối kháng là gì?
* Nhóm 4: nghiên cứu III.2. hiện tượng khống chế sinh học, trả lời:
? thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? cho ví dụ?
? ý ghĩa của hiện tượng khống chế sinh học?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS nhóm khác bổ sung, phản biện.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Hình thành nhóm, chuẩn bị nhận nhiệm vụ.
- Tự nhớ lại kiến thức cũ.
- Quan sát tranh theo nhóm, nghiên cứu SGK trả lời


















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



















1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận liên hệ kiến thức thực tế để trả lời.










2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo sự hướng dẫn của GV

	I. Khái niệm quần xã sinh vật
Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian và thời gian nhất định, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.
Ví dụ: Một hồ nước tự nhiên, một khu rừng, một vùng biển ... 
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật
1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã
- Độ đa dạng: Số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài biểu thị mức độ đa dạng của quần xã. Quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể trong mỗi loài cao.
- Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó, hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn và có vai trò quan trọng hơn các loài khác. 
Ví dụ: Cây cọ ở vùng đồi cọ Phú Thọ, cây tràm ở rừng U Minh, cá cóc ở Tam Đảo ...
- Loài ưu thế (loài chủ chốt) là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh. Ví dụ: thực vật có hạt ở môi trường cạ


2. Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã 
- Phân bố theo chiều thẳng đứng (phân tầng):
+ Trong mỗi quần xã, do có sự khác nhau về điều kiện sinh thái và do sự thích nghi của các loài với các điều kiện sinh thái khác nhau nên xảy ra sự phân tầng. 
Ví dụ: quần xã rừng rậm nhiệt đới có 5 tầng; quần xã sinh vật thủy sinh thường có 2 tầng.
+ Sự phân tầng làm giảm cạnh tranh giữa các loài trong quần xã, tăng khả năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường.
- Phân bố theo chiều ngang: 
+ Sinh vật phân bố thành các vùng trên trái đất. 
+ Ví dụ: Quần xã biển vùng gần bờ sinh vật rất phong phú, ra khơi xa số lượng các loài ít dần. Trên trái đất, thực vật phân bố thành những vành đai. 
III. Quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã sinh vật
1. Các mối quan hệ sinh thái giữa các loài (phiếu học tập)
2. Hiện tượng khống chế sinh học
- Là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị khống chế (ở mức độ nhất định, không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp) bởi số lượng cá thể của loài khác và ngược lại do tác động chủ yếu của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.
- Trong sản xuất, người ta sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại cho cây trồng.
- Ví dụ, sử dụng ong kí sinh để diệt loại bọ dừa, ếch diệt sâu, ong mắt đỏ tiêu diệt trứng sâu đục thân ...

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành nhiều nhóm 
( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: 
? Nêu sự khác nhau giữa quần thể và quần xã sinh vật. 
? GV chơi trò chơi hỏi-đáp :
GV cho ví dụ 1 quan hệ nào đó, yêu cầu HS gọi tên mối quan hệ
- Khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.










2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- trong ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi một vài học sinh trả lời.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh trả lời, các học sinh khác bổ sung. 

	



	Quan hệ
	Đặc điểm
	Ví dụ

	Cộng sinh
	Hai loài cùng có lợi khi sống chung và nhất thiết phải có nhau; khi tách riêng cả hai loài đều có hại.
	Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào cộng sinh trong địa y; vi khuẩn lam cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu; hải quỳ và cua.

	Hợp tác
	Hai loài cùng có lợi khi sống chung nhưng không nhất thiết phải có nhau ; khi tách riêng cả hai loài đều có hại.
	Chim sáo và trâu rừng; chim mỏ đỏ và linh dương; lươn biển và cá nhỏ.

	Hội sinh
	Khi sống chung một loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không có hại gì ; khi tách riêng một loài có hại còn loài kia không bị ảnh hưởng gì.
	Cây phong lan và cây gỗ; cá ép sống bám trên cá lớn.

	Cạnh tranh
	- Các loài cạnh tranh nhau về nguồn sống, không gian sống.
- Cả hai loài đều bị ảnh hưởng bất lợi, thường thì một loài sẽ thắng thế còn loài khác bị hại nhiều hơn.
	Thực vật cạnh tranh muối khoáng, ánh sáng, nước ....

	Kí sinh
	Một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác, lấy các chất nuôi sống cơ thể mình từ loài đó.
	Cây tầm gửi kí sinh trên cây thân gỗ; giun kí sinh trên cơ thể người, động vật ...

	Ức chế – cảm nhiễm
	Một loài này sống bình thường, nhưng gây hại cho loài khác.
	Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm và chim ăn cá ... bị độc; cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vsv ở xung quanh.

	Sinh vật ăn sinh vật khác
	- Hai loài sống chung với nhau.
- Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn. Bao gồm : Động vật ăn động vật, động vật ăn thực vật.
	Bò ăn cỏ; hổ ăn thịt thỏ; cây nắp ấm bắt ruồi ...



Tiết 46:                                          Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

I. Mục tiêu của bài (chủ đề)

5. Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm, nguyên nhân diễn thế.
· Phân biệt được diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh.
· Nêu được ý nghĩa của diễn thế sinh thái.
6. Kỹ năng: 
      - Phân tích được nguyên nhân của diễn thế, lấy ví dụ minh hoạ các loại diễn thế. 
- Quan sát các tranh ảnh để hình thành kiên thức mới về khái niệm và diễn biến của các loại diễn thế.
- So sánh diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
7. Thái độ:
      - HS xác định được tầm quan trọng của diễn thế sinh thái trên cơ sở đó biết khai thác nguồn sống đúng lúc, đạt hiệu quả cao. Có ý thức bảo vệ môi trường. . . 
8. Định hướng phát triển năng lực:
      - Năng lực tự học trong việc nghiên cứu bài mới ở nhà và trên lớp
      - Năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ giáo viên yêu cầu.
      - Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống để giải thích các sự vật hiện tượng và ứng dụng vào thực tế.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
2. Học sinh:
III. Chuỗi các hoạt động học

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Khái niệm về diễn thế sinh thái.
GV Hướng dẫn HS tự đọc theo các gợi ý sau:

? Hình 41.1: quần xã sinh vật biến đổi như thế nào?
? Hình 41.2: Song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường đã thay đổi như thế nào?
Hoạt động 2: Các loại diễn thế sinh thái và nguyên nhân của diễn thế sinh thái. 
GV Hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu nội dung mục II, III sgk trang 182-184, kết hợp phân tích hình 41.2-41.3 để hoàn thành nội dung về các giai đoạn và nguyên nhân của 2 loại diễn thế vào PHT 
Hoạt động 3: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái.
? HS quan sát hình ảnh của 1 khu rừng sau khi bị cháy với nhiều gốc cây to nhỏ khác nhau và đặt câu hỏi: Em có dự đoán về quần xã rừng trước khi bị cháy và sự thay đổi của nó trong tương lai? (Về số loài, số lượng cá thể của mỗi loài, sự biến đổi của các loài)

	

- HS quan sát tranh và rút ra nhận xét



























	I. Khái niệm về diễn thế sinh thái
- Diễn thế sinh thái: Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
- Ví dụ: Hình thành ao cá từ hố bom.


II. Các loại diễn thế sinh thái
III. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái

IV. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái
- Giúp hiểu được quy luật phát triển của quần xã sinh vật. Từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ, khai thác và phục hồi nguồn tài nguyên, có biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân để thực hiện các nội dung sau 
+ Nêu khái niệm diễn thế.
+ Nêu những điểm khác nhau giữa diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh.
+ Nêu một số hoạt động của con người về việc ứng dụng nghiên cứu diễn thế vào đời sống.

	- Học sinh làm việc cá nhân và chuẩn bị các nội dung yêu cầu để trả lời.











	- Khái niệm diễn thế: (Nội dung ở PHT)
- Những điểm khác nhau giữa diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh:  (Nội dung bảng so sánh ở PHT)
- Một số hoạt động của con người về việc ứng dụng nghiên cứu diễn thế vào đời sống: Trong trồng trọt muốn thu hoạch đạt năng suất cao thì con người cần phải cày bừa, bón phân tưới nước hợp lí, phòng trừ các loại sâu bệnh . . .


	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	Hoạt động 1:
Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là diễn thế nguyên sinh, ví dụ nào là diễn thế thứ sinh, ví dụ nào là diễn thế phân hủy? Giải thích.
1. Hình thành khu rừng từ bãi bồi ven biển.
2. Từ khu rừng bị cháy qua thời gian hình thành lại khu rừng mới.
3. Quần xã sinh vật trên xác một con Trâu bị chết.
- GV đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm. Thưởng điểm tích lũy cho các nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	













	
1. Là diễn thế nguyên sinh vì khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả hình thành nên quần xã ổn định.
2. Là diễn thế thứ sinh vì khởi đầu từ môi trường đã từng có quần xã sinh vật sinh sống.
3. Là diễn thế phân hủy vì kết quả của diễn thế là quần xã sẽ bị hủy diệt.




PHIẾU GHI BÀI 
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . .

I. Khái niệm về diễn thế sinh thái
* HS quan sát tranh và hoàn thành khái niệm diễn thế sinh thái.
- Diễn thế sinh thái là …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- Ví dụ: …………………………………………………………………………………………….......
II. Các loại diễn thế sinh thái
III. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái
* Nghiên cứu nội dung mục II, III sgk trang 182-184 và hoàn thành nội dung các loại diễn thế, nguyên nhân của diễn thế vào bảng sau.

	Loại diễn thế
	Diến thế nguyên sinh
	Diến thế thứ sinh

	Giai đoạn khởi đầu
	………………...............……………
………………...............……………
………………...............……………

	………………....................……………
………………....................……………
………………....................……………


	Giai đoạn giữa
	………………...............……………
………………...............……………
………………....................………...
	………………....................……………
………………....................……………
………………....................……………


	Giai đoạn cuối
	………………...............……………
………………...............……………
………………....................………...
	………………....................……………
………………....................……………
………………....................……………


	Nguyên nhân của diễn thế
	………………...............……………
………………...............……………
………………...............……………

	………………....................……………
………………....................……………
………………....................……………




IV. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái
* HS quan sát hình ảnh nhóm và hoàn thành nội dung tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái vào phiếu học tập.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* Luyện tập và vận dụng: (HS chuẩn bị để trả lời nhanh)
- Nêu khái niệm diễn thế.
- Nêu những điểm khác nhau giữa diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh.
- Nêu một số hoạt động của con người về việc ứng dụng nghiên cứu diễn thế vào đời sống.
* Tìm tòi mở rộng:  (HS làm bài tập vào vở) Trong các ví dụ sau ví dụ nào là diễn thế nguyên sinh, ví dụ nào là diễn thế thứ sinh, ví dụ nào là diễn thế phân hủy? Giải thích.
1. Hình thành khu rừng từ bãi bồi ven biển.
2. Từ khu rừng bị cháy qua thời gian hình thành lại khu rừng mới.
3. Quần xã sinh vật trên xác một con Trâu bị chết.

TỜ NGUỒN PHIẾU GHI BÀI 
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . .

I. Khái niệm về diễn thế sinh thái
- Diễn thế sinh thái: Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
- Ví dụ: Hình thành ao cá từ hố bom.
II. Các loại diễn thế sinh thái
III. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái

	Loại diễn thế
	Diến thế nguyên sinh
	Diến thế thứ sinh

	Giai đoạn khởi đầu
	Khởi đầu từ môi trường chưa có hoặc có rất ít sinh vật.
	Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật phát triển nhưng bị huỷ diệt do tự nhiên hay do khai thác quá mức của con người.

	Giai đoạn giữa
	Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế nhau và ngày càng phát triển.
	Một quần xã mới hồi phục thay thế quần xã bị huỷ diệt, các quần xã biến đổi đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.

	Giai đoạn cuối
	Hình thành quần xã tương đối ổn định (quần xã đỉnh cực).
Các yếu tố khí hậu và sinh vật tương đối ổn định.
VD: Rừng Cúc phương.
	Có thể hình thành nên  quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái.

	Nguyên nhân của diễn thế
	- Tác động mạnh mẽ của  ngoại cảnh lên quần xã. (Bên ngoài)
- Canh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã. (Bên trong)
	- Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã. (Bên ngoài)
- Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã. (Bên trong)
- Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.



IV. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái
- Giúp hiểu được quy luật phát triển của quần xã sinh vật. Từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ, khai thác và phục hồi nguồn tài nguyên, có biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người.
* Luyện tập và vận dụng: 
- Nêu khái niệm diễn thế.
- Nêu những điểm khác nhau giữa diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh.
- Nêu một số hoạt động của con người về việc ứng dụng nghiên cứu diễn thế vào đời sống.
* Tìm tòi mở rộng:  Trong các ví dụ sau: ví dụ nào là diễn thế nguyên sinh, ví dụ nào là diễn thế thứ sinh, ví dụ nào là diễn thế phân hủy? Giải thích.
1. Hình thành khu rừng từ bãi bồi ven biển.
2. Từ khu rừng bị cháy qua thời gian hình thành lại khu rừng mới.
3. Quần xã sinh vật trên xác một con Trâu bị chết.
Trả lời: 1. Là diễn thế nguyên sinh vì khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả hình thành nên quần xã ổn định.
2. Là diễn thế thứ sinh vì khởi đầu từ môi trường đã từng có quần xã sinh vật sinh sống.
3. Là diễn thế phân hủy vì kết quả của diễn thế là quần xã sẽ bị hủy diệt



Tiết 47:                                    BÀI 42: HỆ SINH THÁI
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1.Kiến thức:
 - Trình bày đươc khái niệm hệ sinh thái.
 - Lấy được một số ví dụ về các hệ sinh thái chính của Trái Đất.
 - Phân tích được thành phần cấu trúc của một số hệ sinh thái.
 - Nêu được điểm giống và khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
2.Kỹ năng: 
 -Phát triển kỹ năng phân tích hình vẽ, so sánh.
 - Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích hình vẽ, suy luận logic và hệ thống hóa kiến thức.
 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm hệ sinh thái , xác định các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và mối quan hệ giữa các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái , các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất .
3.Thái độ:
 -Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4.Định hướng phát triển năng lực:
 -Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị các phương tiện để trình chiếu kênh hình.(hình ảnh rạn san hô, cánh đồng lúa, hồ cá...)
- Hình 42.1,42.2,42.3 sgk
- Phiếu học tập.
2. Học sinh:
- Nghiên cứu trước bài học.
- Sưu tầm hình ảnh của hệ sinh thái.
- Chuẩn bị những nhiệm vụ giáo viên đã giao.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm ( 4 nhóm) để thực hiện nhiệm vụ sau:
+ quan sát H42.2 và 42.3 cho biết người ta gọi các tổ chức sau đây là gì? 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi trong thời gian 1 phút.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- GV dẫn dắt HS vào bài mới
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát, thảo luận và đưa ra nhận xét.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo sự hướng dẫn của GV.
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.	

	
Kiến thức đã học và xem trước bài mới.










	
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Khái niệm hệ sinh thái.
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Quan sát sơ đồ 42.1. cho biết:
?  trong sơ đồ có những thành phần nào
? Mối quan hệ giữa các thành phần?
? Từ đó hình thành khái niệm hệ sinh thái?
- từ sơ đồ H42.1, cho biết:
? Nêu mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã ? 
? Giữa quần xã và sinh cảnh có mối quan hệ như thế nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng đến hình thành kiến thức.


Hoạt động 2: Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu Nhóm 1 nghiên cứu mục II. Các thành phần cấu trúc HST trả lời:
? Một HST bao gồm thành phần cấu trúc nào? .
? Thành phần vô sinh?
? Thành phần hữu sinh?
? thành phần hữu sinh gồm những nhóm sinh vật nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện nhóm 1 trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng đến hình thành kiến thức.
Hoạt động 3: Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất
	Hoạt động 1: Khái niệm hệ sinh thái.
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS quan sát H 42.1 và trả lời. 
- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại.

- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng  nhóm 1 phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trình bày.
- Thư kí nộp sản phẩm cho GV.
- HS nhóm khác nhận xét góp ý.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.
Hoạt động 2: Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS quan sát H 42.1 thảo luận nhóm và trả lời theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng  nhóm 1 phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trình bày.
- Thư kí nộp sản phẩm cho GV.
- HS nhóm khác nhận xét góp ý.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện



Hoạt động 3: Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất

	I. Khái niệm hệ sinh thái:
- Hệ sinh thái gồm quần xã sinh vật và môi truờng vô sinh của quần xã (sinh cảnh


Trong đó, các sinh vật luôn luôn tác động qua lại với nhau và với các thành phần của sinh cảnh tạo nên các chu trình sinh địa hóa. Nhờ đó, hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.



- Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng. 



II. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái
- Thành phần vô sinh (Sinh cảnh): tố khí hậu,  thổ nhưỡng
, Nước, Xác sinh vật trong môi trường.
- Thành phần hữu sinh (Quần xã sv) 
+ Sinh vật sản xuất: Là sinh vật có năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ. Gồm thực vật, một số vi sinh vật tự dưỡng .
+ Sinh vật tiêu thụ: Là sinh vật không có năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ. Gồm động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.
+ Sinh vật phân giải: phân giải xác chết và chất thải của các sinh vật thành chất vô cơ. Gồm  vi khuẩn, nấm, một số loài động vật không xương sống (giun đất, sâu bọ…)


III. Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất
( HS tự đọc)
                          




	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi kế bên làm việc với nhau để thực hiện các nội dung sau
? trả lời câu 4 SGK?
? Trong các HST trên cạn HST nào phong phú và đa dạng nhất?
 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi HS lên trình bày và HS khác nhận xét.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Thưởng điểm tích lũy cho các HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	

- Câu 4 SGK Đ/A: D
- HST từng mưa nhiệt đới đa dạng và phong phú nhất






	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu mỗi HS trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1:Con người cần phải làm gì để  nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?
Câu3: so sánh hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh trả lời, các học sinh khác bổ sung 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- HS về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV.
	Câu2: 
để  nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái con người cần:
-Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.
-Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.
-Bảo vệ các loài thiên địch.
-Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.
-Khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí….
Câu 3:
* Giống nhau: Gồm quần xã sinh vật & sinh cảnh tác động lẫn nhau luôn trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.
*khác nhau (bảng nguồn)



Khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo
	Tiêu chí so sánh
	Hệ sinh thái nhân tạo
	Hệ sinh thái tự nhiên 

	Thành phần loài
	ít
	Nhiều

	Tính ổn định
	Thấp, dễ bị sâu bệnh

	Cao, khó bị sâu bệnh

	Tốc độ sinh trưởng
	Nhanh 
	Chậm

	Năng suất sinh 
học
	Cao 
	Thấp

















Tiết 48:                          BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
I / MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1.  Kiến thức: 
- Nêu được khái niệm về chuỗi, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu nguyên tắc thiết lập các bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu được khái niệm tháp sinh thái, phân biệt được 3 loại tháp sinh thái. 
2.  Kĩ năng: Quan sát, phân tích. . . 
3.  Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4. . Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống .
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.  Chuẩn bị của giáo viên: 
-  Tranh ảnh liên quan đến bài học: sơ đồ lưới thức ăn, các dạng tháp sinh thái; phiếu học tập, giáo án. 
2.  Chuẩn bị của học  sinh: học bài cũ và nghiên cứu bài học mới, chuẩn bị các lệnh trong sgk.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhỏ (2 HS) thực hiện bài tập sau:
 ? Cho 1 loạt các loài Cây ngô, Sâu ăn lá ngô,  Nhái , Rắn hổ mang, Diều hâu. 
Yêu cầu HS cho biết loài nào ăn loài nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Sắp xếp lại theo trật tự, từ đó giới thiệu cho HS biết đây chính là sự trao đổi chất giữa các loài trong quần xã. 

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


	













	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1:  HIỂU TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT



1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV: chia lớp thành8 nhóm, (mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí). Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
* Nhóm 1,2, nghiên cứu mục I.1. chuỗi thức ăn, thực hiện các nhiệm vụ sau: quan sát 2 nhóm sinh vật sau đây:
+ Nhóm 1: Cáo, giun đất, gà.
+ Nhóm 2: Cỏ, hổ, hươu
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:
 ? Sắp xếp lại đúng trình tự và dùng dấu mũi tên để thể hiện mối quan hệ loài này ăn loài khác ?
? Thế nào là chuỗi thức ăn?
? 2 chuỗi thức ăn trên có gì khác nhau? 
? Có mấy loại chuỗi thức ăn ?
* Nhóm 3,4  nghiên cứu mục I.2. lưới thức ăn thực hiện nhiệm vụ sau:
-  Quan sát một QXSV có các loài SV sau: cỏ, dê, hổ, thỏ, cáo
? Hãy thiết lập các chuỗi thức ăn có  thể có trong QXSV trên? 
? Các em có nhận xét gì về các mắt xích của các chuỗi thức ăn trên (có mắt xích nào chung)?
? Vẽ lại sơ đồ mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong hệ sinh thái trong đó các mắc xích giống nhau chỉ thể hiện 1 lần trên sơ đồ
? Lưới thức ăn là gì?
? So sánh độ phức tạp về lưới thức ăn ở hệ sinh thái rừng và hst ao? Từ đó cho biết quần xã đa dạng có đặc điểm gì về lưới thức ăn
* Nhóm 5,6 nghiên cứu mục I.3. bậc dinh dưỡng, thảo luận nhóm cùng trả lời các câu hỏi sau:
? Quan sát lưới  thức ăn ở H43.1 sgk ,cho biết những loài nào có cùng mức dinh dưỡng? 
? Bậc dinh dưỡng là gì?
? Cho chuỗi thức ăn : Cỏchâu chấuếchrắn
+ Gọi tên các loài theo thành phần hữu sinh trong QXSV
+ Gọi tên các loài theo bậc dinh dưỡng?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Gọi các nhóm lên trình bày và bổ sung
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU THÁP SINH THÁI 
	HOẠT ĐỘNG 1:  HIỂU TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.






































2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung










HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU THÁP SINH THÁI
	I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT
1.  Chuỗi thức ăn.
    a. Ví dụ:
    b.Khái niệm:Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích trước, vừa là nguồn thức ăn của mắt xích sau.
  c. Phân loại: có 2 loại
  - loại 1: bắt đầu là SVSX
  - loại 2: bắt đầu là sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ

2.Lưới thức ăn
a. Khái niệm:
Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có chung nhiều mắc xích.
b. VD:
- QX SV càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp  QX càng ổn định.
3.Bậc dinh dưỡng
  a. khái niệm:Bậc dinh dưỡng là bao gồm các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành.
  b. phân loại:
Cấp 1(Sinh vật sản xuất)
  + Cấp 2(SV tiêu thụ bậc 1): Gồm ĐV ăn SVSX
  + Cấp 3,4,5 …(SV tiêu thụ bậc 2,3,4, …): Gồm các loại ĐV ăn thịt.











II. Tháp sinh thái
.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:. 
GV chia lớp thành nhiều nhóm 
( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: 
Câu 1: . Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ gì giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái?
Câu 2. GV cho 1 chuỗi thức ăn bất kì, yêu cầu HS cho biết 1 sinh vật ở bậc dinh dưỡng nào, thuộc sinh vật tiêu thụ bậc mấy?
Tảo lụctômcá rôChim bói cá
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi hs trả lời các câu hỏi.
- Cộng điểm cho các hs làm đúng
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.








2. Báo cáo kết quả hoạt  động 
- Trả lời theo hướng dẫn của GV
	



1. .Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.
2. tùy chuỗi thức ăn GV đưa
























TIẾT 50:                                                         BÀI 44:
 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN 
I. Mục tiêu của bài
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm chu trình sinh đại hóa.
- Trình bày được các chu trình sinh địa hóa: Nước, Cacbon, Nitơ.
- Nêu được khái niệm sinh quyển, kể tên được một số khu sinh học (biom) trên trái đất. 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích hình ảnh và sử dụng SGK.
3. Thái độ:
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực:  
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Hình 44.1,2,3,4 SGK.
- Bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Bảng phụ.
- Phân nhóm theo yêu cầu của GV, nghiên cứu bài mới
III. Chuỗi các hoạt động học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Giáo viên chia lớp ra thành các nhóm nhỏ: 2 học sinh cùng bàn thành 1 nhóm:
? Động vật sau khi chết xuống sẽ đi về đâu?
? Mây được hình thành như thế nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Gọi 1 học sinh bất kì để trả lời các vấn đề đã nêu, gọi học sinh khác bổ sung.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên.

	


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu trao đổi vật chất qua chu trình Sinh Địa Hóa.
Phần này hướng dẫn HS tự đọc

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV Hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau:

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 44.1 kết hợp với nội dung SGK và trả lời các câu hỏi sau:
- Giải thích khái quát sự trao đổi vật chất trong quần xã và chu trình sinh đại hóa.
- Chu trình sinh địa hóa là gì?
- Các quá trình trong chu trình sinh địa hóa?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:











2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
	1.Khái niệm: Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên
2. Chu trình sinh địa hóa gồm các quá trình:
a. Tổng hợp các chất.
b.Tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.
c. Phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước...



Hoạt động 2: Tìm hiểu một số chu trình sinh địa hóa và Sinh quyển
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Chia lớp thành 6 nhóm: mỗi nhóm tìm hiểu 1 nội dung:
* Nhóm 1,2: Tìm hiểu về Chu trình Cacbon: Yêu cầu học sinh quan sát hình 44.2 kết hợp nội dung SGK và trả lời các câu hỏi:
- Cacbon đi vào chu trình dưới dạng gì?
- Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã sinh vật và trở lại môi trường?
- Có phải lượng Cacbon được trao đổi theo vòng tuần hoàn khép kín hay không? Tại sao?
* Nhóm 3,4: Tìm hiểu Chu trình Nitơ: Yêu cầu học sinh quan sát hình 44.3 kết hợp nội dung SGK trả lời :
- Thực vật hấp thụ Nitơ dưới dạng nào?
- Mô tả ngắn gọn sự trao đổi Nitơ trong tự nhiên?
- Lượng Nitơ được tổng hợp theo con đường nào nhiều nhất?
* Nhóm 5,6: Tìm hiểu Chu trình Nước: Yêu cầu học sinh quan sát hinh 44.4 và nội dung  trả lời:
- Mô tả đường đi của nước trong chu trình?
- Có phải tất cả lượng nước trên trái đất đều sử dụng được không?
- Chu trình nước có phải là một vòng tuần hoàn kín hay không?
* Tìm hiểu về Sinh quyển: 
GV hướng dẫn HS tự học theo các gợi ý sau: Yêu cầu học sinh đọc nội dung SGK và trả lời các nội dung sau:
- Sinh quyển là gì?
- Khu sinh học là gì?
- Nhận xét về sự phân bố của SV dựa theo nhiệt độ và độ ẩm?
- Kể tên một số khu sinh học phổ biến trên trái đất
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.








































2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

	1.Chu trình cacbon:
- Cacbon vào chu trình dưới dạng CO2, và luân chuyển từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật và từ sinh vật trở lại môi trường qua một số con đường.
2.Chu trình nitơ : 
- Nitơ  được thực vật dưới dạng NO3-, NH4 + , sau đó được luân chuyển qua lưới thức ăn và cuối cùng được sinh vật phân giải đưa lại vào môi trường.
3.Chu trình nước:
- Vòng tuần hoàn nước : 
SGK
-  Biện pháp bảo vệ nguồn nước như Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng tiết kiệm nguồn nước





III. Sinh quyển
Phần này Hs tự đọc




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên tổ chức trò chơi hỏi- đáp: giáo viên đặt câu hỏi ngắn yêu cầu HS trả lời
? Thuật ngữ dùng mô tả Quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã 
? Thành phần chiếm khối lượng lớn nhất trong cơ thể sinh vật 
? Một trong các con đường giải phóng CO2 vào khí quyển 
? Khu sinh học có diện tích lớn nhất của Trái đất 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.








2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Học sinh sau khi nghe câu hỏi sẽ trả lời để hoàn thành trò chơi và tìm ra ô chữ chìa khóa.

	
- Hệ sinh thái.

- Nước 


- Hô Hấp 


- Biển



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Giáo viên yêu cầu các nhóm tìm hiểu các nội dung sau.
+ Nhóm 1 - Nguyên nhân và tác hại của hiệu ứng nhà kính.
+ Nhóm 2- Nêu một số biện pháp sinh học để làm tăng lượng đạm trong đất.
+ Nhóm 3- Nêu các biện pháp để bảo vệ nguồn nước
+ Nhóm 4- Một số biện pháp để gìn giữ sự đa dạng sinh học. 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.
- Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.


- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên trong nhóm.


2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	






Tiết 51:                                                          BÀI 45: 
DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
I. Mục tiêu của bài
1 Kiến thức:
- Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).
- Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái.
- Giải thích được sự tiêu hao năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.
2 Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
3 Thái độ:
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên: các nội dung liên quan đến bài học..
2. Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị bài cũ.
- Nghiên cứu trước bài học.
- Phân nhóm, chuẩn bị bảng phụ theo yêu cầu của giáo viên.
III. Chuỗi các hoạt động học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm ( 2 HS ) để trả lời các câu hỏi sau 
? Nguồn năng lượng nào là nguồn gốc cho mọi sự sống trên trái đất?
? Năng lượng đi qua hệ sinh thái khác với sự vận động của vật chất như thế nào?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi ngẫu nhiên 2 HS ở 2 nhóm khác nhau trả lời.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng tạo mâu thuẫn trong nhận thức để dẫn dắt đến mục hình thành kiến thức.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Quan sát tranh, thảo luận, ghi kết quả vào vở bài tập.





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo sự hướng dẫn của GV.


	










	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

* GV chia lớp thành nhiều nhóm (2 HS)
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục I.1, trả lời:
? Năng lượng cung cấp cho trái đất chủ yếu từ đâu?
? Ánh sáng mặt trời phân bố như thế nào trên trái đất?

? Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào yếu tố nào?

?. Quang hợp ở thực vật sử dụng bao nhiêu % năng lượng trên trái đất. 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục I.2. dòng năng lượng trên trái đất trả lời:
? Trong chu trình dinh dưỡng năng lượng được truyền như thế nào?

? Càng lên cao năng lượng càng thất thoát do những nguyên nhân nào?

? Trong hệ sinh thái trao đổi năng lượng khác với trao đổi vật chất ở điểm nào?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ các nhóm.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.

II. Hiệu suất sinh thái

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV chia lớp thành nhiều nhóm (2HS). 
- GV giao nhiệm vụ: 
? Quan sát và phân tích sơ đồ tháp năng lượng sau để tính hiệu quả sử dụng năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng (bậc 2/bậc1, bậc 4/bậc 3, bậc 3/bậc 1).Từ đó rút ra công thức tổng quát?
 
- Quan sát và phân tích sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng (hình 45.3) để trả lời các câu hỏi: 
?.  Hiệu suất sinh thái là gì?
?. Giải thích sự tiêu hao năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.

- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ các nhóm.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
	I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại trên bảng phụ.
















2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS khác bổ sung.
- Các nhóm nộp sản phẩm cho GV.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện

II. Hiệu suất sinh thái
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại trên bảng phụ.










2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS các bổ sung.

- Các nhóm nộp sản phẩm cho GV.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.
	I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
- Năng lượng của hệ sinh thái chủ yếu được lấy từ năng lượng ánh sáng mặt trời.
- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái chỉ được truyền theo một chiều (sinh vật sản xuất → các bậc dinh dưỡng → môi trường).
- Dòng năng lượng giảm dần trong hệ sinh thái (Sự vận chuyển năng lượng trong hệ sinh thái qua các bậc dinh dưỡng tuân theo nguyên tắc “giáng cấp”).
* Càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm dần do:
 + Mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng
 + Mất qua chất thải( Bài tiết, thức ăn thừa) hoặc bộ phận rơi rụng( Rụng lá, lột xác…)




II. Hiệu suất sinh thái

- Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
- Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng  bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt (khoảng 70%), chất thải và bộ phận rơi rụng (khoảng 10%) ; chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm 2 HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập : 
1. Vì sao năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần ?
 2. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài (quá 6 mắt xích)?
3. Thực hiện các câu lệnh SGK trang 202
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu ở vở bài tập.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.


	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi, ghi vào vở bài tập.




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS đại diện nhóm trình bày

- HS trả lời.

- HS nộp vở bài tập.
- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.
	1. Do một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng:
+ Năng lượng mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
+ Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa,... hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,...) ở mỗi bậc dinh dưỡng.
2. Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích luỹ càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích (của một bậc dinh dưỡng). Khi một mắt xích (thực chất là một loài, hoặc nhóm cá thể cùa một loài) có số lượng cá thể quá ít (nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể) sẽ không thể tồn tại. 

	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
1. Trong chăn nuôi, người ta thường nuôi những nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng nào là có lợi về mặt năng lượng?
2. Tại sao động vật đẳng nhiệt (chim, thú) có hiệu suất sinh thái thấp hơn so với động vật biến nhiệt?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
- GV phân tích câu trả lời của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS ghi lại câu hỏi vào vở bài tập rồi nghiên cứu trả lời.




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.

- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
	Gợi ý trả lời:
1. Trong chăn nuôi, người ta thường nuôi những loài ăn thực vật hay gần với bậc thức ăn TV để có lợi về mặt năng lương.
2. Vì, chúng cần có nguồn năng lượng lớn để duy trì nhiệt độ cơ thể do đó sự tăng khối lượng cơ thể của SVĐN cũng kém hơn.
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